










Theo dõi GMP  
Giai đoạn: Hoàn thành

CÔNG TY TNHH NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT SÀI GÒN
Nhiệm vụ #2360769

Đã được xuất bởi Bùi Thị Thúy Vân

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Người tạo Trần Đức Thịnh
@ DucThinh · Nhân viên BP. Chất lượng

Quy trình 11. Theo dõi GMP (08/Sổ-CL/KTSX)

Thời gian tạo 06:49 Oct 27, 2025 (27/10/2025 06:49)

Thời gian cập nhật 07:02 Oct 28, 2025 (28/10/2025 07:02)

Mô tả
1. Không có mối tương quan giữa hệ thống nước uống và nước
thải
2. Thông gió: quạt thả cầu hút nhiệt đang ở tình trạng tốt hay ko?
3. Thiết bị vệ sinh có hoạt động tốt hay ko?
4. Tình trạng bên ngoài Công ty
5. Nhân viên rửa tay & khử trùng đúng qui định.
6. Phòng thay đồ sạch sẽ & hoạt động đúng chức năng
7. Mặt bằng sàn, tường,trần nhà sạch sẽ
8. Ánh sáng đầy đủ, tất cả các bóng đèn đang trong tình trạng sử
dụng tốt
9. Nguyên vật liệu đựng trong bao bì sạch sẽ & đưa vào đúng cửa
qui định.
10. Dụng cụ thiết bị sản xuất đã thích hợp để sử dụng.

Người quản trị giai
đoạn



TRƯỜNG TUỲ CHỈNH

 ĐẦU VÀO CHO : TRƯỜNG DỮ LIỆU KHI NHẬP MỚI

Ngày01 27/10/2025

Ca trực02 7h00-19h30

Không có mối tương
quan giữa hệ thống
nước uống và nước thải

03
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Trước giờ04 Hệ thống nước uống bằng Inox - Đạt
Hệ thống nước thải bằng Nhựa - Đạt

01

Trong giờ05 Hệ thống nước uống bằng Inox - Đạt
Hệ thống nước thải bằng Nhựa - Đạt

01

Cuối giờ06 Hệ thống nước uống bằng Inox - Đạt
Hệ thống nước thải bằng Nhựa - Đạt

01

Thông gió, quạt quả
cầu hút nhiệt đang ở
tình trạng tốt hay
không

07 Trước giờ - Đạt
Trong giờ - Đạt
Cuối giờ - Đạt

01

Thiết bị vệ sinh có hoạt
động tốt hay không

08 Trước giờ - Đạt
Trong giờ - Đạt
Cuối giờ - Đạt

01

Tình trạng bên ngoài
công ty

09 Trước giờ - Đạt
Trong giờ - Đạt
Cuối giờ - Đạt

01

Nhân viên rửa tay và
khử trùng đúng quy
định

10

Trước giờ11 Xà bông - Đạt
H20 - Đạt
Lau khô - Đạt
Hong khô tay - Đạt
Cồn 70 độ - Đạt
Găng tay - Đạt

01

Trong giờ12 Xà bông - Đạt
H20 - Đạt
Lau khô - Đạt
Hong khô tay - Đạt
Cồn 70 độ - Đạt
Găng tay - Đạt

01

Cuối giờ13 Xà bông - Đạt
H20 - Đạt
Lau khô - Đạt
Hong khô tay - Đạt
Cồn 70 độ - Đạt

01
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Găng tay - Đạt

Phòng thay đồ sạch sẽ
và hoạt động đúng
chức năng

14 Trước giờ - Đạt
Trong giờ - Đạt
Cuối giờ - Đạt

01

Mặt bằng, sàn, tường,
trần nhà sạch sẽ

15 Trước giờ - Đạt
Trong giờ - Đạt
Cuối giờ - Đạt

01

Ánh sáng đầy đủ, tất cả
các bóng đèn đang
trong tình trạng sử
dụng tốt

16

Trước giờ17 Khu vực Máy chai - Đạt
Khu vực Máy bình - Đạt
Khu vực Nắp - Đạt
Khu vực thay Bảo hộ Lao động - Đạt
Khu vực Sơ chế - Đạt
Khu vực Hành Lang Trong - Đạt
Khu vực Trung chuyển - Đạt
Khu vực Thành phẩm - Đạt

01

Trong giờ18 Khu vực Máy chai - Đạt
Khu vực Máy bình - Đạt
Khu vực Nắp - Đạt
Khu vực thay Bảo hộ Lao động - Đạt
Khu vực Sơ chế - Đạt
Khu vực Hành Lang Trong - Đạt
Khu vực Trung chuyển - Đạt
Khu vực Thành phẩm - Đạt

01

Cuối giờ19 Khu vực Máy chai - Đạt
Khu vực Máy bình - Đạt
Khu vực Nắp - Đạt
Khu vực thay Bảo hộ Lao động - Đạt
Khu vực Sơ chế - Đạt
Khu vực Hành Lang Trong - Đạt
Khu vực Trung chuyển - Đạt
Khu vực Thành phẩm - Đạt

01
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 ĐẦU VÀO CHO : DONE

Nguyên vật liệu đựng
trong bao bì sạch sẽ và
đưa vào đúng quy định

20 Trước giờ - Đạt
Trong giờ - Đạt
Cuối giờ - Đạt

01

Dụng cụ thiết bị sản
xuất đã thích hợp để sử
dụng

21

Trước giờ22 Máy chiết Chai - Đạt
Máy chiết Bình - Đạt

01

Trong giờ23 Máy chiết Chai - Đạt
Máy chiết Bình - Đạt

01

Cuối giờ24 Máy chiết Chai - Đạt
Máy chiết Bình - Đạt

01

Ý kiến Người kiểm tra25 Đạt

Ý kiến Trưởng BP. Chất
lượng

26 Ok

TIẾN TRÌNH GIAI ĐOẠN

Trần Đức Thịnh
@DucThinh · Nhân viên BP. Chất …

01 Giai đoạn: BP. Tổ Hóa cập nhật Dời giai đoạn lúc
27/10/2025
19:36

Nguyễn Thị Hà
@thiha · Trưởng BP. Chất lượng

02 Giai đoạn: Trưởng BP. Chất
lượng duyệt

Dời giai đoạn lúc
28/10/2025
07:02

Nguyễn Thị Hà
@thiha · Trưởng BP. Chất lượng

03 Giai đoạn: Hoàn thành
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Theo dõi nước mềm  
Giai đoạn: Hoàn thành

CÔNG TY TNHH NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT SÀI GÒN
Nhiệm vụ #2360764

Đã được xuất bởi Bùi Thị Thúy Vân

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Người tạo Trần Đức Thịnh
@ DucThinh · Nhân viên BP. Chất lượng

Quy trình 06. Theo dõi nước mềm

Thời gian tạo 06:47 Oct 27, 2025 (27/10/2025 06:47)

Thời gian cập nhật 07:06 Oct 28, 2025 (28/10/2025 07:06)

Mô tả Màu, mùi, vị = 0
Độ trong: trong suốt
pH: 6.5 - 8.5
Độ cứng tổng = 0
NO3 <= 50mg/L

NO2 <= 3mg/L
Fe <= 0,3mg/L

Người quản trị giai
đoạn



TRƯỜNG TUỲ CHỈNH

 ĐẦU VÀO CHO : TRƯỜNG DỮ LIỆU KHI NHẬP MỚI

Ngày01 27/10/2025

Nội dung kiểm tra02
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Thời gian - 07h00
Thời gian hoạt động của đèn UV -
Màu - 0
Mùi - 0
Vị - 0
Độ trong - trong suốt
PH - 6.60
Độ cứng - 0
NO3 - 0.2
NO2 - 0.002
Fe - 0

01

Thời gian - 08h00
Thời gian hoạt động của đèn UV -
Màu - 0
Mùi - 0
Vị - 0
Độ trong - trong suốt
PH - 6.59
Độ cứng -
NO3 -
NO2 -
Fe -

02

Thời gian - 09h00
Thời gian hoạt động của đèn UV -
Màu - 0
Mùi - 0
Vị - 0
Độ trong - trong suốt
PH - 6.55
Độ cứng -
NO3 -
NO2 -
Fe -

03

Thời gian - 10h00
Thời gian hoạt động của đèn UV -
Màu - 0
Mùi - 0
Vị - 0
Độ trong - trong suốt
PH - 6.6
Độ cứng - 0
NO3 - 0.2
NO2 - 0.003
Fe - 0

04

Thời gian - 11h0005
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Thời gian hoạt động của đèn UV -
Màu - 0
Mùi - 0
Vị - 0
Độ trong - trong suốt
PH - 6.64
Độ cứng -
NO3 -
NO2 -
Fe -

Thời gian - 12h00
Thời gian hoạt động của đèn UV -
Màu - 0
Mùi - 0
Vị - 0
Độ trong - trong suốt
PH - 6.63
Độ cứng -
NO3 -
NO2 -
Fe -

06

Thời gian - 13h00
Thời gian hoạt động của đèn UV -
Màu - 0
Mùi - 0
Vị - 0
Độ trong - trong suốt
PH - 6.58
Độ cứng - 0
NO3 - 0.2
NO2 - 0.002
Fe - 0

07

Thời gian - 14h00
Thời gian hoạt động của đèn UV -
Màu - 0
Mùi - 0
Vị - 0
Độ trong - trong suốt
PH - 6.64
Độ cứng -
NO3 -
NO2 -
Fe -

08

Thời gian - 15h00
Thời gian hoạt động của đèn UV -

09
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Màu - 0
Mùi - 0
Vị - 0
Độ trong - trong suốt
PH - 6.58
Độ cứng -
NO3 -
NO2 -
Fe -

Thời gian - 16h00
Thời gian hoạt động của đèn UV -
Màu - 0
Mùi - 0
Vị - 0
Độ trong - trong suốt
PH - 6.61
Độ cứng - 0
NO3 - 0.2
NO2 - 0.002
Fe - 0.01

10

Thời gian - 17h00
Thời gian hoạt động của đèn UV -
Màu - 0
Mùi - 0
Vị - 0
Độ trong - trong suốt
PH - 6.53
Độ cứng -
NO3 -
NO2 -
Fe -

11

Thời gian - 18h00
Thời gian hoạt động của đèn UV -
Màu - 0
Mùi - 0
Vị - 0
Độ trong - trong suốt
PH - 6.67
Độ cứng -
NO3 -
NO2 -
Fe -

12

Thời gian - 19h00
Thời gian hoạt động của đèn UV -
Màu - 0

13
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Mùi - 0
Vị - 0
Độ trong - trong suốt
PH - 6.63
Độ cứng -
NO3 -
NO2 -
Fe -

Thời gian - 19h30
Thời gian hoạt động của đèn UV -
Màu -
Mùi -
Vị -
Độ trong -
PH -
Độ cứng -
NO3 -
NO2 -
Fe -

14

Thời gian -
Thời gian hoạt động của đèn UV - Tổng: 12h30
Màu -
Mùi -
Vị -
Độ trong -
PH -
Độ cứng -
NO3 -
NO2 -
Fe -

15

Thời gian -
Thời gian hoạt động của đèn UV - UV2:186-192
Màu -
Mùi -
Vị -
Độ trong -
PH -
Độ cứng -
NO3 -
NO2 -
Fe -

16

Thời gian -
Thời gian hoạt động của đèn UV - UV3: 64-64
Màu -
Mùi -

17
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 ĐẦU VÀO CHO : DONE

Vị -
Độ trong -
PH -
Độ cứng -
NO3 -
NO2 -
Fe -

Ý kiến Người kiểm tra03 Đạt, 19h30 nước đầy các bồn

Ý kiến Trưởng BP. Chất
lượng

04 Chát nhẹ

TIẾN TRÌNH GIAI ĐOẠN

Trần Đức Thịnh
@DucThinh · Nhân viên BP. Chất …

01 Giai đoạn: BP. Tổ Hóa cập nhật Dời giai đoạn lúc
27/10/2025
19:45

Nguyễn Thị Hà
@thiha · Trưởng BP. Chất lượng

02 Giai đoạn: Trưởng BP. Chất
lượng duyệt

Dời giai đoạn lúc
28/10/2025
07:06

Nguyễn Thị Hà
@thiha · Trưởng BP. Chất lượng

03 Giai đoạn: Hoàn thành
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Theo dõi SSOP  
Giai đoạn: Hoàn thành

CÔNG TY TNHH NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT SÀI GÒN
Nhiệm vụ #2360770

Đã được xuất bởi Bùi Thị Thúy Vân

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Người tạo Trần Đức Thịnh
@ DucThinh · Nhân viên BP. Chất lượng

Quy trình 12. Theo dõi SSOP (09/Sổ-CL/KTSX)

Thời gian tạo 07:11 Oct 27, 2025 (27/10/2025 07:11)

Thời gian cập nhật 07:03 Oct 28, 2025 (28/10/2025 07:03)

Mô tả 1. Nước an toàn
2. Bề mặt tiếp xúc t/bị đã vệ sinh
3. Ô nhiễm chéo
4. Tiện nghi rửa & làm vệ sinh
5. Sự lẫn lộn
6. Hóa chất, chất độc
7. Sức khỏe công nhân
8. Kiểm soát côn trùng
9.Kiểm soát chất gây dị ứng

Người quản trị giai
đoạn



TRƯỜNG TUỲ CHỈNH

 ĐẦU VÀO CHO : TRƯỜNG DỮ LIỆU KHI NHẬP MỚI

Ngày01 27/10/2025

Ca trực02 7h00-19h30

SSOP 1: NƯỚC AN
TOÀN

03

Trước giờ04 Hóa lý - Đạt
Vi sinh - Đạt

01

Trong giờ05 Hóa lý - Đạt01

Job: Theo dõi SSOP - Workflow https://workflow.base.vn/job/print/2360770

1 trong 5 4:03 CH 29/10/2025



Vi sinh - Đạt

Cuối giờ06 Hóa lý - Đạt
Vi sinh - Đạt

01

SSOP 2: BỀ MẶT TIẾP
XÚC

07

Trước giờ08 Bảo hộ Lao động - Đạt
Vệ sinh phân xưởng - Đạt
Khử trùng bề mặt thiết bị - Đạt

01

Trong giờ09 Bảo hộ Lao động - Đạt
Vệ sinh phân xưởng - Đạt
Khử trùng bề mặt thiết bị - Đạt

01

Cuối giờ10 Bảo hộ Lao động - Đạt
Vệ sinh phân xưởng - Đạt
Khử trùng bề mặt thiết bị - Đạt

01

SSOP 3: Ô NHIỄM CHÉO11

Trước giờ12 Nhà xưởng - Đạt
Khu vực Sản xuất - Đạt
Khu vực Kho - Đạt

01

Trong giờ13 Nhà xưởng - Đạt
Khu vực Sản xuất - Đạt
Khu vực Kho - Đạt

01

Cuối giờ14 Nhà xưởng - Đạt
Khu vực Sản xuất - Đạt
Khu vực Kho - Đạt

01

SSOP 4: TIỆN NGHI RỬA
VÀ VỆ SINH

15

Trước giờ16 Rửa tay Xà phòng - Đạt
Lau khô - Đạt
Hong khô tay - Đạt
Xịt khuẩn 70 độ - Đạt
Găng tay - Đạt

01

Trong giờ17 Rửa tay Xà phòng - Đạt01
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Lau khô - Đạt
Hong khô tay - Đạt
Xịt khuẩn 70 độ - Đạt
Găng tay - Đạt

Cuối giờ18 Rửa tay Xà phòng - Đạt
Lau khô - Đạt
Hong khô tay - Đạt
Xịt khuẩn 70 độ - Đạt
Găng tay - Đạt

01

SSOP 5: SỰ LẪN LỘN:
Phân biệt băng các thẻ
theo màu: chờ kiểm tra,
đạt, phường bộ, phế
phẩm, cách ly

19

Trước giờ20 Nguyên Vật Liệu - Đạt
Thành Phẩm - Đạt
Bán Thành Phẩm - Đạt

01

Trong giờ21 Nguyên Vật Liệu - Đạt
Thành Phẩm - Đạt
Bán Thành Phẩm - Đạt

01

Cuối giờ22 Nguyên Vật Liệu - Đạt
Thành Phẩm - Đạt
Bán Thành Phẩm - Đạt

01

SSOP 6: HÓA CHẤT
ĐỘC HẠI

23

Trước giờ24 Dán nhãn tên hóa chất - Đạt
Dữ liệu an toàn hóa chất - Đạt

01

Trong giờ25 Dán nhãn tên hóa chất - Đạt
Dữ liệu an toàn hóa chất - Đạt

01

Cuối giờ26 Dán nhãn tên hóa chất - Đạt
Dữ liệu an toàn hóa chất - Đạt

01

SSOP 7: SỨC KHỎE
CÔNG NHÂN

27

Trước giờ28 Đau đầu, Ho, Sổ mũi - Đạt01
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 ĐẦU VÀO CHO : DONE

Dị ứng - Đạt

Trong giờ29 Đau đầu, Ho, Sổ mũi - Đạt
Dị ứng - Đạt

01

Cuối giờ30 Đau đầu, Ho, Sổ mũi - Đạt
Dị ứng - Đạt

01

SSOP 8: KIỂM SOÁT
CÔN TRÙNG

31

Trước giờ32 Đèn diệt Côn trùng - Đạt
Bẫy diệt Côn trùng - Đạt

01

Trong giờ33 Đèn diệt Côn trùng - Đạt
Bẫy diệt Côn trùng - Đạt

01

Cuối giờ34 Đèn diệt Côn trùng - Đạt
Bẫy diệt Côn trùng - Đạt

01

SSOP09: KIỂM SOÁT
CHẤT GÂY DỊ ỨNG

35

Trước giờ36 KV Xử lý nước - Không
KV Sản xuất nước - Không
Kv Kho - Không

01

Trong giờ37 KV Xử lý nước - Không
KV Sản xuất nước - Không
Kv Kho - Không

01

Cuối giờ38 KV Xử lý nước - Không
KV Sản xuất nước - Không
Kv Kho - Không

01

Ý kiến Người kiểm tra39 ĐẠT

Ý kiến Trưởng BP. Chất
lượng

40 Ok

TIẾN TRÌNH GIAI ĐOẠN

Job: Theo dõi SSOP - Workflow https://workflow.base.vn/job/print/2360770

4 trong 5 4:03 CH 29/10/2025



Trần Đức Thịnh
@DucThinh · Nhân viên BP. Chất …

01 Giai đoạn: BP. Tổ Hóa cập nhật Dời giai đoạn lúc
27/10/2025
19:36

Nguyễn Thị Hà
@thiha · Trưởng BP. Chất lượng

02 Giai đoạn: Trưởng BP. Chất
lượng duyệt

Dời giai đoạn lúc
28/10/2025
07:03

Nguyễn Thị Hà
@thiha · Trưởng BP. Chất lượng

03 Giai đoạn: Hoàn thành

Job: Theo dõi SSOP - Workflow https://workflow.base.vn/job/print/2360770

5 trong 5 4:03 CH 29/10/2025



Theo dõi SWAB  
Giai đoạn: Hoàn thành

CÔNG TY TNHH NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT SÀI GÒN
Nhiệm vụ #2360768

Đã được xuất bởi Bùi Thị Thúy Vân

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Người tạo Trần Đức Thịnh
@ DucThinh · Nhân viên BP. Chất lượng

Quy trình 10. Theo dõi Swabs (10/Sổ-CL/KTSX)

Thời gian tạo 06:49 Oct 27, 2025 (27/10/2025 06:49)

Thời gian cập nhật 07:02 Oct 28, 2025 (28/10/2025 07:02)

Mô tả Swabs môi trường máy bình/máy chai: 100 CFU/100ml
Swabs vòi chiết máy bình/máy chai: 0 CFU/100ml
Swabs bồn nước/đường ống: 0 CFU/100ml

Người quản trị giai
đoạn



TRƯỜNG TUỲ CHỈNH

 ĐẦU VÀO CHO : TRƯỜNG DỮ LIỆU KHI NHẬP MỚI

Ngày01 27/10/2025

Thời gian02 7h00-19h30

Môi trường máy Bình03 02

Vòi chiết máy Bình04 0

Môi trường máy Chai05 02

Vòi chiết máy Chai06 0

Tay/ Môi trường07 0

Bồn nước08 0

Đường ống09 0

Job: Theo dõi SWAB - Workflow https://workflow.base.vn/job/print/2360768

1 trong 2 4:00 CH 29/10/2025



 ĐẦU VÀO CHO : DONE

Ý kiến Người kiểm tra10 Đạt

Ý kiến Trưởng BP. Chất
lượng

11 Ok

TIẾN TRÌNH GIAI ĐOẠN

Trần Đức Thịnh
@DucThinh · Nhân viên BP. Chất …

01 Giai đoạn: BP. Tổ Hóa cập nhật Dời giai đoạn lúc
27/10/2025
19:36

Nguyễn Thị Hà
@thiha · Trưởng BP. Chất lượng

02 Giai đoạn: Trưởng BP. Chất
lượng duyệt

Dời giai đoạn lúc
28/10/2025
07:02

Nguyễn Thị Hà
@thiha · Trưởng BP. Chất lượng

03 Giai đoạn: Hoàn thành

Job: Theo dõi SWAB - Workflow https://workflow.base.vn/job/print/2360768

2 trong 2 4:00 CH 29/10/2025



Theo dõi trao đổi Ion hệ 1  
Giai đoạn: Hoàn thành

CÔNG TY TNHH NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT SÀI GÒN
Nhiệm vụ #2360760

Đã được xuất bởi Bùi Thị Thúy Vân

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Người tạo Trần Đức Thịnh
@ DucThinh · Nhân viên BP. Chất lượng

Quy trình 02. Theo dõi trao đổi Ion Hệ 1

Thời gian tạo 06:46 Oct 27, 2025 (27/10/2025 06:46)

Thời gian cập nhật 07:04 Oct 28, 2025 (28/10/2025 07:04)

Mô tả Chỉ số đồng hồ >= 50 hoặc có mùi => tái sinh nhựa.
Độ cứng tổng = 0
NO3 <= 50mg/L

NO2 <= 3mg/L
Fe <= 0,3mg/L

Người quản trị giai
đoạn



TRƯỜNG TUỲ CHỈNH

 ĐẦU VÀO CHO : TRƯỜNG DỮ LIỆU KHI NHẬP MỚI

Ngày01 27/10/2025

Nội dung kiểm tra02 Thời gian - 6h00
Chỉ sổ đồng hồ - 50
Cách xử lý - Hoạt hóa
Độ cứng -
Fe -
NO3 -
NO2 -

01

Thời gian - 7h00
Chỉ sổ đồng hồ -
Cách xử lý -
Độ cứng -
Fe -

02

Job: Theo dõi trao đổi Ion hệ 1 - Workflow https://workflow.base.vn/job/print/2360760

1 trong 3 3:58 CH 29/10/2025



NO3 -
NO2 -

Thời gian - 08h10
Chỉ sổ đồng hồ - 22.1
Cách xử lý - Tắt
Độ cứng - 0
Fe - 0
NO3 - 0.2
NO2 - 0.001

03

Thời gian - 12h50
Chỉ sổ đồng hồ - 24.3
Cách xử lý -
Độ cứng -
Fe -
NO3 -
NO2 -

04

Thời gian - 13h50
Chỉ sổ đồng hồ - 29.8
Cách xử lý -
Độ cứng -
Fe -
NO3 -
NO2 -

05

Thời gian - 14h50
Chỉ sổ đồng hồ - 32.8
Cách xử lý -
Độ cứng -
Fe -
NO3 -
NO2 -

06

Thời gian - 15h50
Chỉ sổ đồng hồ - 36.4
Cách xử lý -
Độ cứng -
Fe -
NO3 -
NO2 -

07

Thời gian - 16h50
Chỉ sổ đồng hồ - 38.5
Cách xử lý -
Độ cứng -
Fe -
NO3 -
NO2 -

08

Job: Theo dõi trao đổi Ion hệ 1 - Workflow https://workflow.base.vn/job/print/2360760
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 ĐẦU VÀO CHO : DONE

Thời gian - 17h50
Chỉ sổ đồng hồ - 50
Cách xử lý - Tắt
Độ cứng -
Fe -
NO3 -
NO2 -

09

Ý kiến Người kiểm tra03 Thời gian sử dụng trước hoạt hóa 06h00: 5h00

Theo dõi trao đổi ion từ 05h30-10h30: Thịnh
Theo dõi trao đổi ion từ 10h30-12h00: Vân
Theo dõi trao đổi ion từ 12h00-20h30: Linh
Nước sau khi hoạt hoá: Đạt

Ý kiến Trưởng BP. Chất
lượng

04 Ok

TIẾN TRÌNH GIAI ĐOẠN

Trần Đức Thịnh
@DucThinh · Nhân viên BP. Chất …

01 Giai đoạn: BP. Tổ Hóa cập nhật Dời giai đoạn lúc
27/10/2025
19:43

Nguyễn Thị Hà
@thiha · Trưởng BP. Chất lượng

02 Giai đoạn: Trưởng BP. Chất
lượng duyệt

Dời giai đoạn lúc
28/10/2025
07:04

Nguyễn Thị Hà
@thiha · Trưởng BP. Chất lượng

03 Giai đoạn: Hoàn thành

Job: Theo dõi trao đổi Ion hệ 1 - Workflow https://workflow.base.vn/job/print/2360760

3 trong 3 3:58 CH 29/10/2025



Theo dõi vệ sinh máy Chai  
Giai đoạn: Hoàn thành

CÔNG TY TNHH NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT SÀI GÒN
Nhiệm vụ #2360765

Đã được xuất bởi Bùi Thị Thúy Vân

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Người tạo Trần Đức Thịnh
@ DucThinh · Nhân viên BP. Chất lượng

Quy trình 07. Theo dõi vệ sinh máy Chai

Thời gian tạo 06:48 Oct 27, 2025 (27/10/2025 06:48)

Thời gian cập nhật 07:02 Oct 28, 2025 (28/10/2025 07:02)

Mô tả Nồng độ tiệt trùng: 200 ± 5 ppm
Dư lượng hoá chất vòi chiết/bao bì: 0
Áp lực súc rửa: 1.6 -2.0kg/cm2

Người quản trị giai
đoạn



TRƯỜNG TUỲ CHỈNH

 ĐẦU VÀO CHO : TRƯỜNG DỮ LIỆU KHI NHẬP MỚI

Ngày01 27/10/2025

Nội dung kiểm tra Máy
chai

02 Thời gian - 06h00
Nồng độ tiệt trùng - Không sx
Dư lượng hóa chất tại Vòi chiết - Không sx
Dư lượng hóa chất trong Bao bì - Không sx
Áp lực súc rửa - Không sx
Nồng độ Chlorine 100-150 ppm - Không sx
Nồng độ Ozone 1-3mg/lit - Không sx
UV tiệt trùng phòng trước giờ SX - Đạt
UV tiệt trùng phòng sau giờ SX -

01

Thời gian - 07h00
Nồng độ tiệt trùng - 200
Dư lượng hóa chất tại Vòi chiết - 0
Dư lượng hóa chất trong Bao bì - 0
Áp lực súc rửa - 2.0

02

Job: Theo dõi vệ sinh máy Chai - Workflow https://workflow.base.vn/job/print/2360765
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Nồng độ Chlorine 100-150 ppm - 100
Nồng độ Ozone 1-3mg/lit - 2.0
UV tiệt trùng phòng trước giờ SX -
UV tiệt trùng phòng sau giờ SX -

Thời gian - 08h00
Nồng độ tiệt trùng - 195
Dư lượng hóa chất tại Vòi chiết - 0
Dư lượng hóa chất trong Bao bì - 0
Áp lực súc rửa - 2.0
Nồng độ Chlorine 100-150 ppm -
Nồng độ Ozone 1-3mg/lit -
UV tiệt trùng phòng trước giờ SX -
UV tiệt trùng phòng sau giờ SX -

03

Thời gian - 09h00
Nồng độ tiệt trùng - 200
Dư lượng hóa chất tại Vòi chiết - 0
Dư lượng hóa chất trong Bao bì - 0
Áp lực súc rửa - 2.0
Nồng độ Chlorine 100-150 ppm - 100
Nồng độ Ozone 1-3mg/lit - 2.2
UV tiệt trùng phòng trước giờ SX -
UV tiệt trùng phòng sau giờ SX -

04

Thời gian - 10h00
Nồng độ tiệt trùng - 195
Dư lượng hóa chất tại Vòi chiết - 0
Dư lượng hóa chất trong Bao bì - 0
Áp lực súc rửa - 2.0
Nồng độ Chlorine 100-150 ppm -
Nồng độ Ozone 1-3mg/lit -
UV tiệt trùng phòng trước giờ SX -
UV tiệt trùng phòng sau giờ SX -

05

Thời gian - 11h00
Nồng độ tiệt trùng - 200
Dư lượng hóa chất tại Vòi chiết - 0
Dư lượng hóa chất trong Bao bì - 0
Áp lực súc rửa - 2.0
Nồng độ Chlorine 100-150 ppm - 100
Nồng độ Ozone 1-3mg/lit - 2.1
UV tiệt trùng phòng trước giờ SX -
UV tiệt trùng phòng sau giờ SX -

06

Thời gian - 12h00
Nồng độ tiệt trùng - 195
Dư lượng hóa chất tại Vòi chiết - 0
Dư lượng hóa chất trong Bao bì - 0
Áp lực súc rửa - 2.0

07

Job: Theo dõi vệ sinh máy Chai - Workflow https://workflow.base.vn/job/print/2360765
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Nồng độ Chlorine 100-150 ppm -
Nồng độ Ozone 1-3mg/lit -
UV tiệt trùng phòng trước giờ SX -
UV tiệt trùng phòng sau giờ SX -

Thời gian - 13h00
Nồng độ tiệt trùng - 200
Dư lượng hóa chất tại Vòi chiết - 0
Dư lượng hóa chất trong Bao bì - 0
Áp lực súc rửa - 2.0
Nồng độ Chlorine 100-150 ppm - 100
Nồng độ Ozone 1-3mg/lit - 2.0
UV tiệt trùng phòng trước giờ SX -
UV tiệt trùng phòng sau giờ SX -

08

Thời gian - 14h00
Nồng độ tiệt trùng - 195
Dư lượng hóa chất tại Vòi chiết - 0
Dư lượng hóa chất trong Bao bì - 0
Áp lực súc rửa - 2.0
Nồng độ Chlorine 100-150 ppm -
Nồng độ Ozone 1-3mg/lit -
UV tiệt trùng phòng trước giờ SX -
UV tiệt trùng phòng sau giờ SX -

09

Thời gian - 15h00
Nồng độ tiệt trùng - 200
Dư lượng hóa chất tại Vòi chiết - 0
Dư lượng hóa chất trong Bao bì - 0
Áp lực súc rửa - 2.0
Nồng độ Chlorine 100-150 ppm - 100
Nồng độ Ozone 1-3mg/lit - 2.1
UV tiệt trùng phòng trước giờ SX -
UV tiệt trùng phòng sau giờ SX -

10

Thời gian - 16h00
Nồng độ tiệt trùng - 195
Dư lượng hóa chất tại Vòi chiết - 0
Dư lượng hóa chất trong Bao bì - 0
Áp lực súc rửa - 2.0
Nồng độ Chlorine 100-150 ppm -
Nồng độ Ozone 1-3mg/lit -
UV tiệt trùng phòng trước giờ SX -
UV tiệt trùng phòng sau giờ SX -

11

Thời gian - 17h00
Nồng độ tiệt trùng - 200
Dư lượng hóa chất tại Vòi chiết - 0
Dư lượng hóa chất trong Bao bì - 0
Áp lực súc rửa - 2.0

12
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 ĐẦU VÀO CHO : DONE

Nồng độ Chlorine 100-150 ppm -
Nồng độ Ozone 1-3mg/lit -
UV tiệt trùng phòng trước giờ SX -
UV tiệt trùng phòng sau giờ SX -

Thời gian - 18h00
Nồng độ tiệt trùng - 195
Dư lượng hóa chất tại Vòi chiết - 0
Dư lượng hóa chất trong Bao bì - 0
Áp lực súc rửa - 2.0
Nồng độ Chlorine 100-150 ppm - 100
Nồng độ Ozone 1-3mg/lit - 2.0
UV tiệt trùng phòng trước giờ SX -
UV tiệt trùng phòng sau giờ SX -

13

Thời gian - 19h00
Nồng độ tiệt trùng - 195
Dư lượng hóa chất tại Vòi chiết - 0
Dư lượng hóa chất trong Bao bì - 0
Áp lực súc rửa - 2.0
Nồng độ Chlorine 100-150 ppm -
Nồng độ Ozone 1-3mg/lit -
UV tiệt trùng phòng trước giờ SX -
UV tiệt trùng phòng sau giờ SX -

14

Thời gian - 19h30
Nồng độ tiệt trùng - Không sx
Dư lượng hóa chất tại Vòi chiết - Không sx
Dư lượng hóa chất trong Bao bì - Không sx
Áp lực súc rửa - Không sx
Nồng độ Chlorine 100-150 ppm - Không sx
Nồng độ Ozone 1-3mg/lit - Không sx
UV tiệt trùng phòng trước giờ SX -
UV tiệt trùng phòng sau giờ SX - Đạt

15

Ý kiến Người kiểm tra03 Đạt

Ý kiến Trưởng BP. Chất
lượng

04 Ok

TIẾN TRÌNH GIAI ĐOẠN

Trần Đức Thịnh
@DucThinh · Nhân viên BP. Chất …

01 Giai đoạn: BP. Tổ Hóa cập nhật Dời giai đoạn lúc
27/10/2025
19:36

Job: Theo dõi vệ sinh máy Chai - Workflow https://workflow.base.vn/job/print/2360765
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Nguyễn Thị Hà
@thiha · Trưởng BP. Chất lượng

02 Giai đoạn: Trưởng BP. Chất
lượng duyệt

Dời giai đoạn lúc
28/10/2025
07:02

Nguyễn Thị Hà
@thiha · Trưởng BP. Chất lượng

03 Giai đoạn: Hoàn thành

Job: Theo dõi vệ sinh máy Chai - Workflow https://workflow.base.vn/job/print/2360765

5 trong 5 4:00 CH 29/10/2025


